
KHÁCH SẠN REX
BAN MÔI TRƯỜNG

Hệ thống Quản lý Môi trường
Hồ sơ

Vô cơ Hữu cơ
 Tổng 
cộng 

 Vô cơ  Hữu cơ 
 Tổng 
cộng 

 Rắn  Lỏng 
 Tổng 
cộng 

Rác TSD Rác SH Rác ĐH

1 13,647 739 4,441 5,180 1,854 6,278 8,132 30 305 335 38.0% 59.6% 2.5%
2 11,780 205 3,840 4,045 1,612 5,771 7,383 32 320 352 34.3% 62.7% 3.0%
3 9,320 74 2,706 2,780 1,613 4,627 6,240 30 270 300 29.8% 67.0% 3.2%
4 1,715 27 517 544 365 806 1,171 0 0 0 31.7% 68.3% 0.0%
5 9,567 119 3,491 3,610 1,520 4,099 5,619 28 310 338 37.7% 58.7% 3.5%
6 10,051 247 3,606 3,853 1,529 4,316 5,845 33 320 353 38.3% 58.2% 3.5%

SUM 56,080 1,411 18,601 20,012 8,493 25,897 34,390 153 1,525 1,678 35.7% 61.3% 3.0%

AVER 9,347 235 3,100 3,335 1,416 4,316 5,732 26 254 280 35.0% 62.4% 2.6%

BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU VE CHAI, PHẾ LIỆU, CƠM HEO TỪ THÁNG 1 - 6 NĂM 2020

Tháng

Tỉ lệ từng loại rác thải
so với tổng rác thải

BẢNG PHÂN TÍCH TỔNG HỢP CÁC LOẠI RÁC THẢI  TOÀN KHÁCH SẠN TỪ THÁNG 1 - 6 NĂM 2020

 Rác tái sử dụng
(kg) 

 Tổng 
lượng

 rác thải
(kg) 

 Rác nguy hại
(kg) 

 Rác thải sinh hoạt
(kg) 

Soạn thảo:
Phê duyệt: ĐDLĐ Môi trường

          Vũ Ngọc Lộc Trang:1

giấy các 
loại

bao nylon chai nhựa
bình 
nhựa,

mủ vụn

báo, tạp 
chí, 

sắt vụn
vỏ bình 
dầu thải

dầu  ăn 
thải

mỡ thải cơm heo

Tháng 1 515.0 50.0 103.0 71.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,441 739 4,441 1,924,500

Tháng 2 72.0 32.0 59.0 42.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,840 205 3,840 723,100

Tháng 3 32.0 14.0 17.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,706 74 2,706 248,100

Tháng 4 18.0 2.0 5.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 517 27 517 72,900

Tháng 5 49.0 20.0 31.0 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,491 119 3,491 403,700

Tháng 6 97.0 49.0 64.0 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,606 247 3,606 855,600

Đơn giá (VND) 1,800 5,000 4,500 4,000 1,800 3,500 6,000 7,500 5,000 0 2,996 0 211

Tổng khối lượng 783.0 167.0 279.0 182.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,601.0 1,411 18,601 20,012

Thành tiền 1,409,400     835,000        1,255,500     728,000 -               -               0 -               -               4,227,900          -                    4,227,900

CỘNG TIỀN
NGÀY
 (VND)

Rác
HCTSD

Rác
VCTSD

Tháng

Loại rác (kg)

Soạn thảo:
Phê duyệt: ĐDLĐ Môi trường

          Vũ Ngọc Lộc Trang:1


